LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 31
(Từ ngày 19/04/2021 – 23/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	91
	Tham gia hát, đọc thơ về quê hương

	
	
	2
	Tiếng Việt
	541
	Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	542
	Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	31
	Bài 12: Em biết phòng tránh tai nạn ( Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	61
	Hoạt động có bóng (kết hợp ôn tập…(T4)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	31
	Chủ đề 8: Trường em (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	92
	Quê hương trong mắt em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	31
	Tiết 31: Các hoạt động âm nhạc theo chủ đề 7

	
	
	2
	Tiếng Việt
	453
	Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	454
	Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 1)

	
	
	4
	Toán
	151
	Xăng - ti - mét

	
	Chiều
	1
	TNXH
	61
	Thực hành quan sát bầu trời (T1)

	
	
	2
	GDTC
	62
	Hoạt động có bóng (kết hợp ôn tập…(T5)

	
	
	3
	Tiếng anh
	61
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	455
	Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	456
	Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	152
	Thực hành đo độ dài (tiết 1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	457
	Bài 41: bản em rất đẹp (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	62
	Thực hành quan sát bầu trời (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	458
	Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	459
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	460
	Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	461
	Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	153
	Thực hành đo độ dài (tiết 21)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	154
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	62
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	462
	Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	463
	Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 3)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	155
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	464
	Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 3)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	465
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	93
	Chia sẻ về cảnh đẹp quê hương em đã thấy


